
 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

THÁNG 1 – 2020 

 

 

 

NĂM HỌC: 2019- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND PHƯỜNG GIA VIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4C1 

CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 01/12 đến 26/12/2025) 

Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Thanh 

Trần Thị Thanh Hoa  
 

 

 

NĂM HỌC: 2025 - 2026 

 

 

 

 



  

 

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

 Tên nhánh 1. Nghề làm đẹp  1 Từ 01- 05/12/2025 

Bích  Thanh 

Thanh Hoa  

   

 

 Tên nhánh 2. Nghề thiết kế thời trang   1 Từ 08 - 12/12/2025   

Tên nhánh 3.  Cháu yêu chú bộ đội      1 Từ 15 - 19/12/2025  

Tên nhánh 4.  Bác sĩ và cô  y tá        1 Từ 22 - 26/12/2025  

  

II . CHUẨN BỊ: 

 

   Tạo mẫu tóc  Thiết kế thời trang         Cháu yêu chú bộ đội   
 
 Bác sĩ và cô y tá  

        

Giáo viên  

  

   

-Lập kế hoạch và XD 

môi trường lớp học phù 

hợp với chủ đề " Nghề 
nghiệp ” 

-Tuyên truyền tới phụ 

huynh và trẻ về nội dung, 

mục tiêu, những việc cần 

phải làm trong chủ đề”    

-Trang trí, tạo môi trường 

trong, ngoài lớp bằng các 

sản phẩm của cô và trẻ có 

-Lập kế hoạch và xây 

dựng môi trường chủ đề 

nhánh " Nghề Thiết kế 
thời trang” 

-Tạo môi trường lớp 

học và tuyên truyền phụ 
huynh phù hợp với chủ 

đề nhánh 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về chủ đề nhánh 
“ nghề Thiết kế thời 

trang  ":  công việc hàng 

-Lập kế hoạchvà XD môi 

trường phù hợp với chủ đề “ 

cháu yêu Chú bộ đội” 
-Tạo môi trường trong và  

ngoài  lớp nổi bật chủ đề: 

“Chú bộ đội ” 
- Tuyên truyền tới phụ 

huynh và trẻ về chủ đề 

nhánh “ chú bộ đội":  công 

việc hàng ngày, trang 
phục,...   

-Tuyên truyền tới phụ 

- Lập kế hoạch và XD 

môi trường lớp học phù 

hợp với chủ đề "  Bác 
sĩ  ” 

-Tuyên truyền tới phụ 

huynh và trẻ về nội dung, 

mục tiêu , những việc cần 

phải làm trong chủ đề   

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về chủ đề nhánh “ 



nội dung hướng  theo chủ 

đề  nghề nghiệp. 

- Tạo môi trường  lớp 
học nổi bật hình ảnh về 

nghề:Làm đẹp ( salon 

tóc, spa, thợ trang điểm). 
 -Trò truyện giúp trẻ hiểu 

rõ hơn về nghề làm đẹp : 

chải tóc, gội đầu,trang 

điểm, làm móng tay ,... 

- Chuẩn bị một số sách 

báo, tạp trí …về chủ đề 
nghề  làm đẹp  

- Chuẩn bị một số bài hát, 

bài thơ, câu đố về nghề  

làm đẹp  
- Vận động phụ huynh 

sưu tầm một số nguyên 

vật liệu , tranh ảnh về 
nghề thợ may 

 

 

 

 

ngày, một số dụng cụ 

nghề ( máy may, kéo, 

thước đo...)  
- Trò truyện giúp trẻ 

hiểu rõ hơn về nghề 

thiết kế thời trang : đo 

quần áo cho khách, thiết 
kế trang phục,... 

- Chuẩn bị một số sách 

báo, tạp trí …về chủ đề 
nghề thợ may, thời 

trang,... 

- Chuẩn bị một số bài 

hát, bài thơ, câu đố về 
nghề thợ may 

- Vận động phụ huynh 

sưu tầm một số nguyên 

vật liệu , tranh ảnh về 
nghề thợ may 

 

 

 

huynh và trẻ về thời gian, 

trang phục đến thăm doanh 

trại quân đội nhân ngày 
22/12.  

- Trò truyện giúp trẻ hiểu rõ 

hơn về chú bộ đội:  

- Chuẩn bị một số sách báo, 
tạp trí …về chủ đề chú bộ 

đội 

- Chuẩn bị một số bài hát, 
bài thơ, câu đố về nghề bộ 

đội 

- Vận động phụ huynh sưu 

tầm một số nguyên vật liệu , 
tranh ảnh về cô chú bộ đội  

 

 

  
  

 

Bác sĩ): công việc  trang 

phục, một số dụng cụ 

nghề ( sổ y bạ, kim tiêm, 

thuốc,..)  

- Trò chuyện,  giúp trẻ 

hiểu rõ hơn về nghề    

”Bác sĩ “ về công việc, 

trang phục, dụng cụ, nơi 

làm việc  …  

-Sưu tầm hình ảnh/video 
ngắn minh hoạ về:       

 Quy trình khám chữa 

bệnh cho mọi người  
- Chuẩn bị một số sách 

báo, tạp chí...một số bài 

hát, bài thơ, câu đố về 

chủ đề bác sĩ. 
- Vận động phụ huynh 

sưu tầm một số nguyên 

vật liệu: vỏ hộp , bìa, lịch 
cũ... , tranh ảnh về nghề 

bác sĩ 

Nhà 

trường 

- Hỗ trợ, tư vấn cho giáo viên lập kế hoạch, tạo môi trường trong và ngoài lớp đón chủ đề mới 

- Bổ sung một số đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, trang thiết bị của chủ đề cho lớp  
- Chuẩn bị chương trình ngày hội: Bé là chiến sĩ tí hon cho trẻ 

- Tuyên truyền một số dịch bệnh giao mùa  tới phụ huynh ở bảng tuyên truyền của nhà trường. 

 

Phụ huynh 
- Trò chuyện với trẻ về 

các nghề trong xã hội ( 

- Sưu tầm tranh ảnh có 

nội dung liên quan đến 

-Trò chuyện với con về 

nghề bộ đội .. 

Trò truyện giúp trẻ có 

một số biết về nghề bác 



Đặc biệt là các nghề 

trong chủ đề) 

- Ủng hộ lớp một số đồ 
dùng, nguyên vật liệu về 

chủ đề như : Tranh ảnh 

về các nghề. Giấy bìa, 

lịch cũ, sách báo, lọ, hộp, 
lá cây, vải vụn, dây len 

và một số tranh ảnh có 

liên quan đến chủ đề. 
 

chủ đề  :   

-Hỗ trợ chuẩn bị nguyên 

vật liệu: Vải vụn, giấy 
màu, ruy băng, len, dây 

thừng nhỏ. 

Các vỏ hộp, chai rỗng, 

vật liệu tái chế để làm 
phụ kiện trang trí. 

-Khuyến khích trẻ sưu 

tầm tranh ảnh trang 
phục, phụ kiện thời 

trang từ nhà. 

. 

- Cho con ôn luyện các bài 

thơ, bài hát, câu chuyện đã 

học ở lớp về chú bộ đội. 
- Cùng con tham gia ngày 

hội: Bé là chiến sĩ tí hon 

sĩ: trang phục, công việc, 

tình cảm của bác sĩ dành 

cho bệnh nhân, cách 
khám bệnh cho bệnh 

nhân,... 

 - Cho con ôn luyện các 

bài thơ, bài hát, câu 
chuyện đã học ở lớp về 

nghề bác sĩ     

- Ủng hộ sách báo tạp 
chí,tranh ảnh , đồ dùng 

đồ chơi...về nghề bác sĩ 

- Cho con ôn luyện các 

bài thơ, bài hát, câu 
chuyện đã học ở lớp về 

nghề  thiết kế thời trang  

-Trò chuyện về công việc 

của các cô y tá,bác sĩ  

Trẻ 

-Trang phục gọn gàng sạch sẽ khi đến trường  
- Cùng cô tạo môi trường hoạt động ở lớp theo chủ đề nghề nghiệp 

- Hỏi gia đình về những nghề nghiệp của bố mẹ và người thân. 

- Cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh có liên quan đến chủ đề 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động của trường, lớp trong ngày hội và hoạt động hàng ngày 

 

 

 

 

 

 



III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

- Trẻ thể hiện lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp 

- Trẻ chơi sắp xếp theo ý thích 

- Trẻ chơi ghép tranh 

- GD trẻ thể hiện cảm xúc qua nét mặt  
- Dạy trẻ sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm qua trò chuyện về một số nghề  

- Nói được tên và địa chỉ của trường, lớp; tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường 

khi được hỏi, trò chuyện.- 
- Giao tiếp chào hỏi bằng một số từ tiếng anh đơn giản  

 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi theo nhạc bài hát: Nắng sớm 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với vòng 

+ Hô hấp: Gà gáy   
+ Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau 

+ Chân: Đưa từng chân ra phía trước, lên cao, hạ xuống  

+ Lưng: Cúi người về phía trước, ngửa người ra  sau  

    + Bật: Bật nhảy tại chỗ  
- Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng. 
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Hoạt 

động 

học 

Nghề 

làm 

đẹp-

Salon 

tóc                 

Ngày 01/12 

 PTTM 

 Tạo mẫu tóc 
cho bạn  

 

Ngày 02/12 

PTNT  
Bé tìm hiểu 

nghề làm đẹp – 
Salon tóc 

Ngày 03/12 

 PTTC 

  Đập và bắt bóng 
tại chỗ  

 

Ngày 04/12 

PTNN 

Kể chuyện 
Cô thợ làm tóc tí   

hon” 

Ngày 05/12 

PTTM 

Dạy hát  
Mái tóc em     

 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

Thiết 

kế 

thời 

trang     

Ngày 08/12 

PTTC 
 Bật qua vật 

cản cao 10-

15cm 

Ngày 9/12 

PTNT 
Trò chuyện  

Thiết kế thời 

trang     

Ngày 10/12 

PTNT 
 Sắp xếp theo quy 

tắc 1:1:1 

 

Ngày 11/12 

   PTNN 
 Thơ  

Cô thợ may     

Ngày 12/12 

  PTTM 
Bé cắt dán trang 

trí áo váy 

   
 Bé 

yêu 

chú 

bộ đội 

Ngày 15/12 
PTTC 

Trườn theo 

hướng thẳng 

Ngày 16/12 
PTTCKNXH 

Chú bộ đội của 

em 

Ngày 17/12 
PTNT 

Tách nhóm 4 đối 

tượng thành hai 
nhóm nhỏ 

Ngày 18/12 
PTTM 

Làm cái ba lô  

 PTTM 
 

Ngày 19/12 
PTTM 

Múa Cháu thương 

chú bộ đội 

 

Bác sĩ 

và cô 

y tá 

     

Ngày  22/12 
 PTNN 

Truyện Bác sĩ 

Chim 
 

Ngày 23/12 
PTNT 

Bác sĩ và cô y tá 

  

Ngày 24/12 
PTTM 

Nặn tai nghe bác 

sĩ   
  

 

Ngày 25/12 
 PTNT 

Gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng 
trong phạm vi 4, 

đếm và nói kết 

quả  

Ngày 26/12 
PTTM 
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Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nghề 

làm 

đẹp-

Salon 

tóc          

Ngày  01/12 

-Quan sát thời 
tiết  

 -TCVĐ: Vo 

giấy làm bóng  

Vượt chướng 
ngại vật 

Ngày 02/12 

-Vẽ phấn trên 
sân   

-TCVĐ: Bóng 

tròn to 

- Chơi tự do 

Ngày 03/12 

-Quan sát: Trò 
chuyện về công 

việc của bác bảo 

vệ trong trường. 

-TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột   

- Chơi tự do  

Ngày 04/12 

Quan sát đồ dùng 
bác lao công và 

tìm đồ vật có hình 

thoi, ô van… 

- TCVĐ: Trời 
nắng - trời mưa 

- Chơi tự do  

Ngày 05/12 

- Quan sát sân 
trường và tìm đồ 

vật đồ chơi có 

hình thoi, ô van… 

- TCVĐ: Bóng 
tròn to 

- Chơi tự do tại 

khu vực cát nước:   

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

Thiết 

kế 

thời 

trang        

Ngày 08/12 

Quan sát:công 
việc của cô bác 

cấp dưỡng     

- TCVĐ: Vượt 

chướng ngại 
vật 

- Chơi tự do  
 

Ngày 9/12 

Trò chuyện để 
trẻ biết cách 

thực hiện được 

1 số vận động 

tinh: Véo, vuốt, 
miết, búng ngón 

tay... 

- TCVĐ: Mèo 
đuổi Chuột 

- Chơi tự do  

Ngày 10/12 

 Trò chuyện và 
khơi gợi để trẻ tự 

chọn dụng cụ, 

nguyên vật liệu để 

tạo ra sản phẩm 
theo ý thích 

- TCVĐ: Thả đỉa 

ba ba 
- Chơi tự do  

Ngày 11/12 

-Quan sát Nhà 
bóng  

-TCVĐ: Chơi các 

TC với bóng  

- Chơi tự do  

Ngày 12/12 

-Trò chuyện để 
trẻ biết cách thực 

hiện được 1 số 

vận động tinh: 

Chạm các đầu 
ngón tay với 

nhau, ấn bàn tay... 

- TC với bóng 
- Chơi tự do với 

giấy: Cắt, xé 

đường thẳng dài 

hơn 10cm làm 
quả cầu chơi đá 

cầu 

  

 Bé 

yêu 

chú 

bộ đội  

 

Ngày 16/12 

Quan sát - Làm 

quen với một 
số ký hiệu 

thông thường ở 

trường: Ký 
hiệu Exit, cấm 

lửa, cấm hút 

thuốc lá,... 

- TCVĐ: Đá 
bóng vào gôn 

- Chơi tự do  

 Ngày 17/12 

-Trò chuyện về 

chú bộ đội 
TCVĐ: Chơi 

các trò chơi với 

bóng: bóng rổ, 
chuyền bóng, 

đập và bắt bóng 

tại chỗ... 

- Chơi tự do  

  Ngày 18/12 

 Quan sát -Làm 

quen với một số 
ký hiệu thông 

thường ở trường: 

Ký hiệu Exit, cấm 
lửa, cấm hút thuốc 

lá,... 

- TCVĐ: Bóng 

tròn to 
- Chơi tự do  

 

  Ngày 19/12 

Trò chuyện về 

các hoạt động 
diễn ra trong ngày 

Quân đội nhân 

dân Việt Nam 
22/12 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do 

  Ngày 20/12- 

Quan sát thời tiết 

- TCVĐ:Đá bóng 
vào gôn 

- Chơi tự do: Tự 

chọn dụng cụ, 
nguyên vật liệu 

để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

  

Bác sĩ 

và cô 

y tá 

Ngày  23/12 

Quan sát – trò 
chuyện về: 

Phòng y tế của 

trường và cô y 

tế 
TC:Trườn theo 

hướng thẳng 

- Chơi các trò 
chơi với phấn: 

Vẽ phấn trên 

sân 

Ngày 24/12 

Quan sát: Nhận 
biết và gọi tên 

các hình thoi, 

hình ô van và 

nhận dạng các 
hình đó trong 

thực tế qua các 

biển báo giao 
thông dưới sân 

trường 

 TCVĐ: Vượt chướng ngại vật 

 Chơi tự do  

Ngày 25/12 

- Quan sát: Làm 
quen với một số 

ký hiệu thông 

thường ở trường: 

Ký hiệu Exit, cấm 
lửa, cấm hút thuốc 

lá,... 

- TCVĐ: Đá bóng 
- Chơi tự do  

Ngày 26/12 

-Trò chuyện, 
nhận biết được 

cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên 
qua nét mặt, lời 

nói, cử chỉ, qua 

tranh ảnh 
- TCVĐ: Vượt 

chướng ngại vật 

- Chơi tự do  

Ngày 27/12 

Quan sát: Thời 
tiết 

TCVĐ: Trườn 

theo hướng thẳng 

- Chơi tự do tại 
khu vực góc nghệ 

thuật: Tự chọn 

dụng cụ, nguyên 
vật liệu để tạo ra 

sản phẩm theo ý 

thích  

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn  
- Cởi mặc quần áo 

- Làm quen với một số ký hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng: Ký hiệu 

nhà vệ sinh bạn trai – bạn gái, ký hiệu đồ dùng cá nhân,... 
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Nghề 

làm 

đẹp-

Salon 

tóc 

Ngày 01/12 

-Trò chuyện 
với trẻ về tên 

gọi, công việc, 

công cụ, sản 

phẩm, ích lợi… 
của một số 

nghề phổ biến 

Cùng cô tạo 
MT chủ đề 

nghề nghiệp  

-Học tiếng anh  

Ngày 02/12 

-Trò chuyện về  
nghề tóc  

Ngày 03/12 

- Trò chuyện về  
một số mẫu tóc 

đẹp  

 

Ngày 04/12 

-Làm quen với 
một số ký hiệu 

thông thường ở 

gia đình, trường 

lớp, nơi công 
cộng: Ký hiệu 

nhà vệ sinh bạn 

trai – bạn gái, 
ký hiệu đồ dùng 

cá nhân,... 

  

Ngày 05/12 

- Dạy trẻ gõ đệm: 
mái tóc em    

- Làm vệ sinh lớp 

học:  

+ Lau đồ chơi/giá 
đồ chơi 

+ Lau bàn ghế 

-Học tiếng anh  
 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiề

u 

Thiết 

kế 

thời 

trang          

  

        

Ngày 08/12 

Vận động   
Hạt gạo làng ta  

-Học tiếng anh  

Ngày 9/12 

- Kể cho trẻ 
nghe truyện:  

Sư tích quả 

dưa hấu  

 

Ngày 10/12 

- Nhận biết và gọi 
tên các hình thoi, 

hình ô van và 

nhận dạng các 

hình đó trong 
thực tế 

-Học tiếng anh  

 

Ngày 11/12 

  Nhận biết được 
cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên 

qua nét mặt, lời 
nói, cử chỉ, qua 

tranh ảnh 

  

Ngày 12/12 

- Gõ đệm  
“Em muốn làm” 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

  
 

 Bé 

yêu 

chú 

bộ đội  

Ngày 15/12 

- Ôn gộp hai 
nhóm đối 

tượng có số 

lượng trong 
phạm vi 4, đếm 

và nói kết quả 

-Học tiếng anh  

 

Ngày 16/12 

-  Kể cho trẻ 
nghe truyện: 

Anh bộ đội và 

lũ trẻ nhỏ 
 

Ngày 17/12 

- Cắt, xé đường 
thẳng dài hơn 10 

cm 

-Học tiếng anh  
 

Ngày 18/12  

- Nhận biết và gọi 
tên các hình thoi, 

hình ô van và 

nhận dạng các 
hình đó trong 

thực tế 

Ngày 19/12 

- Vận động: Chú 
bộ đội 

- Làm vệ sinh lớp 

học:  
+ Lau đồ chơi/giá 

đồ chơi, Lau bàn 

ghế 

- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần 

 

 

Bác sĩ 

và cô 

y tá 

   

Ngày 22/12  

- Dạy trẻ cắt, 

xé đường thẳng 
dài hơn 10 cm 

- Cùng cô tạo 

môi trường chủ 
đề nhánh 

nghiệp 

-Học tiếng anh  

Ngày 23/12 

- Gõ đệm: Em 

tập làm bác sĩ 
  

 

Ngày 24/12 

- Dạy trẻ chắp 

ghép các hình 
hình học để tạo 

thành các hình 

mới theo ý thích 
và theo yêu cầu 

 -Học tiếng anh  

 

Ngày 25/12  

- Dạy trẻ nặn sản 

phẩm nghề nông  
 

    

Ngày 28/12 

-Tập đóng kịch: 

Bác sĩ Chim 
- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

    

 



  

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

   

tt 

Tên góc chơi 

  
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

1 

Góc 

phân 

vai 

Slon tóc   

-Trẻ biết tự nhận vai 
chơi và thể hiện tốt vai 
chơi của mình 

-Trẻ nhập vai thợ làm 
tóc - khách hàng. 

- Biết sử dụng các dụng 
cụ đơn giản: lược, kẹp 

tóc, dây buộc, máy sấy 

đồ chơi… 

Biết các nhu cầu, sở 
thích của khách hàng  . 

- Biết làm một số thao 
tác đơn giản của người 
tạo mẫu tóc    . 

-Biết bày sắp xếp  đồ 

dùng dụng cụ nghề làm 
tóc 

-Trẻ hứng thú giao tiếp 
với nhau 

 

-Trẻ tự chọn vai: thợ 

làm tóc – lễ tân – khách 

hàng. 

- Trẻ thợ làm tóc sẽ: 

- Chào khách: “Cô/bạn 
muốn làm kiểu tóc gì 

ạ?” 

-Tư vấn kiểu tóc: cột 2 
bên, buộc cao, gắn nơ, 

tết nhẹ. 

-Thực hiện bước làm 
tóc: chải – buộc – cài 

nơ – soi gương để 

khách xem. 

- Lễ tân ghi phiếu, nhận 

tiền, mời khách ngồi. 

- Khách hàng chọn mẫu 
tóc từ “bảng mẫu kiểu 

tóc”. 

- Lược nhựa, kẹp tóc, nơ, 

dây buộc... 

-  Ghế xoay nhỏ, khăn 

choàng, gương nhựa an 

toàn. 

- Máy sấy đồ chơi, bảng 

giá “Salon tóc của bé”. 

 

x    

Cưả hàng 

may đo và 

bán sẵn 

-Trẻ biết tự nhận vai 

chơi và thể hiện tốt vai 

Trẻ phân vai: thợ may 

– khách hàng – người 

bán hàng. 

-  Quần áo nam/nữ (áo sơ 

mi, váy, áo gile…). 

 x   



thời trang 

nam nữ  

chơi của mình 

-Trẻ nhập vai thợ may   
- khách hàng. 

-Thợ may biết đo cơ 

thể, chọn quần áo phù 
hợp 

- Biết làm một số thao 
tác đơn giản của người 
thợ may     

-Biết bày sắp xếp  đồ 

dùng dụng cụ nghề- 

Rèn kỹ năng giao tiếp 

khách hàng – người 
bán hàng. 

 

- Hoạt động của thợ 

may: 

Dùng thước dây đo 
“vai – eo – chiều dài 

áo” cho khách. 

Ghi phiếu đo, tư vấn 

vải. 
Bắt chước thao tác 

may: đưa vải – cắt – 

may trên máy may đồ 
chơi. 

- Hoạt động của cửa 

hàng bán sẵn: 

-Sắp quần áo theo giá – 
theo loại. 

-Tư vấn: “Anh/chị 

muốn mua áo ngắn hay 

dài?” 
-Khách thử đồ, xem 

gương. 

 

- Thước dây, bút ghi sổ, 

bàn may đồ chơi. 

-Móc treo quần áo, gương,  

bảng giá. 

 

 Căng tin 

quân đội 

Trẻ biết tự nhận vai 
chơi và thể hiện tốt vai 

chơi của mình 

-Trẻ đóng vai bộ đội – 

cô chú phục vụ – đầu 
bếp. 

-  Trẻ biết gọi món, 

phục vụ và thanh toán. 

-Trẻ hứng thú giao tiếp 
với nhau 

 

 Trẻ phân vai: bộ đội – 
đầu bếp – người phục 

vụ – thu ngân. 

 Đầu bếp: 

-Chuẩn bị thức ăn, chia 
khẩu phần. 

-Mời bộ đội lấy khay. 

- Phục vụ: 

-Bưng món ăn, lau bàn, 
mời khách. 

- Bộ đội: 

-  Mũ bộ đội (loại mềm), 
bộ quân phục trẻ em. 

- Khay cơm, bát, thìa, thức 

ăn nhựa: rau – thịt – cơm – 

trứng… 
- Bàn ăn, quầy phục vụ, 

bảng thực đơn. 

 

  x  



-Xếp hàng theo hàng 

lối. 

-Gọi món: “Cho cháu 
suất cơm bộ đội ạ!”. 

-Thu ngân: 

-Tính tiền, đưa hoá 

đơn. 
 

 Phòng 

khám đa 

khoa   

Trẻ biết tự nhận vai 

chơi và thể hiện tốt vai 

chơi của mình 

-Trẻ biết một số vai 

trong bệnh viện: bác sĩ 

– y tá – bệnh nhân – lễ 

tân. 

- Biết chăm sóc, khám 

cơ bản: nghe tim, đo 

nhiệt độ, phát thuốc 

(giả). 

 

- Trẻ tự phân vai. 

- Bác sĩ: 

-Hỏi bệnh: “Hôm nay 

con thấy thế nào?” 
-Kiểm tra: nghe tim, 

xem họng (giả), đo 

nhiệt độ.khám mắt,đo 
mắt,… 

  Y tá: 

-Ghi phiếu, chuẩn bị 

thuốc, băng bó đơn 
giản. 

Bệnh nhân: 

-Mô tả triệu chứng: ho, 
sốt, đau bụng (giả 

định). 

 Lễ tân: 

-Xếp số thứ tự, hướng 
dẫn bệnh nhân vào 

khám. 

 

- Áo blouse trẻ em. 

-Ống nghe, nhiệt kế đồ 

chơi, băng gạc, sổ khám 

bệnh. 
- Giường bệnh, hộp thuốc 

đồ chơi 

 

   x 

2 
Góc 

xây 

Sân khấu 

trình diễn 

thời trang 

- Trẻ biết cách phân 

công công việc, nhập 
vai chơi trong nhóm và 

- Trẻ về góc, nhận vai, 

thỏa thuận nội dung 
chơi và phân công công 

-Một số mẫu lắp ráp đơn lẻ 
Đèn mành rèm ,… 

 - Tranh gợi ý, xây sân 

x x   



dựng  Tóc – 

Trang 

phục nam 

nữ  

cùng nhau hoàn thành 
công việc. 

-Biết sử dụng các 

nguyên liệu khác nhau 

như  thảm, bóng , 

đèn,cây … để tạo nên 
công trình Sân khấu   

thời trang Tóc – 

Trang phục nam nữ  
có sàn trình diễn , có 

đường đi catwalk, có 

phông màn trang trí ,có 

đèn biểu diễn …   
-Xây Doanh trại quân 

đội  có sân tập thể thao, 

vườn hoa…bốt gác bảo   
vệ, đường đi, khu  nhà 

chỉ huy,nhà ở của bộ 

đội , căng tin, vườn 

rau…  
-Xây Bệnh viện Nhi 

đa khoa quốc tế 

Có cổng ra vào có các 
phòng khám chữa bệnh    

, phòng điều trị bệnh 

nhân, có khu để xe, có 

khu vui chơi trẻ em , có 
vườn hoa , có phòng 

bảo vệ, cây cối …  

-Biết bố trí một số cảnh 

xung quanh: Cây xanh, 
đèn cao áp ,bồn hoa 

việc cho nhau  

-Xây dựng công trình: 
Sân khấu trình diễn 

thời trang Tóc –    

theo đúng công việc 
của mình: 

+ Người thiết kế 

+ Người thi công 

+ Người lắp ráp 

+ Người trồng cây 

  

khấu, bản thiết kế công 
trình      

-Thảm màu, khối, bóng 
bay, bóng nhựa, … 

-Một số đồ dùng phụ trợ: 
Cây xanh, cỏ, cây hoa  ,.. 

- Một số hình ảnh: Lược, 
gương, máy sấy, kẹp tóc, 
kéo cắt tóc. 

 

Doanh trại 

quân đội 

-  Xây dựng Doanh 

trại quân đội    

- Lắp ráp tường bao, 

khu tập luyện,bồn cây 
... 

-Xếp các khối tạothành 

tòa nhà chỉ huy, nhà ở 
của bộ đội…  

-Lắp ráp khu chăn nuôi 
,khu trồng trọt ,ghế 
đá... 

-Trồng cây, trồng hoa , 

đặt đèn cao áp ... 

 

-Tranh gợi ý xây nhà ( nhà 
một tầng , nhà 2 

-3 tầng ), mẫu xây  doanh 
trại quân đội  

- Mô hình nhà chỉ huy, bốt 

gác, căng tin … 
- Gạch, khối, đồ chơi lắp 

ráp, cây, hoa… 

  

  x 

 

Bệnh viện 

Nhi đa 

khoa quốc 

tế  

- Thoả   thuận  vai chơi 

và phân công công việc 
trong nhóm. 

- Biết xây dựng: Bệnh 

-Tranh gợi ý xây Bệnh 

viện Nhi đa khoa quốc tế  
 

- Gạch, khối, đồ chơi lắp 

     

  

 
 

 



,cây cảnh , ... 

- Trẻ biết đặt tên công 
trình do mình làm ra  

-Biết giới thiệu công 
trình do mình làm ra  

-Dọn dẹp và sắp xếp đồ 

dùng, sau khi chơi cất 
đồ chơi vào nơi quy 

định 

-Biết bảo vệ công trình 
do mình làm ra  

- Trẻ hứng thú và tích 

cực tham gia vào trò 

chơi 

viện nhi có cổng ra 

vào, có các phòng 

khám chữa bệnh  có  
sân chơi, cây cối vườn 

hoa… 

 

ráp, cây, hoa,… 

- 

-Lắp ráp khu để xe chở 
bệnh nhân, xe khách, nhà 

bảo vệ … và các đồ phụ trợ 

khác... 

- Mô hình bệnh viện Nhi 

  
-Tranh vẽ thao tác xây 

dựng. 

x 

3 

Góc 

học 

tập 

Các trò 

chơi học 

tập 

- Tách nhóm 4 đối 

tượng thành hai nhóm 

nhỏ 

-Trẻ biết cách tách 

nhóm 4 đối tượng 

thành hai nhóm nhỏ 

-Bảng chơi cho trò chơi 

Lô lô số 4, lô tô đồ dùng, 

dụng cụ của  nghề tóc 

x x  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 Gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng 

trong phạm vi 4, đếm 
và nói kết quả 

 Trẻ biết gộp hai nhóm 

đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 4, đếm 
và nói kết quả 

-Bảng chơi cho trò chơi 
Lô lô số 4, lô tô đồ dùng, 

dụng cụ của  nghề tóc 

    x 

 

 

x 

- Trẻ nhận ra được quy 
tắc sắp xếp của 3 đối 

tượng và tiếp tục thực 

- Bảng chơi: xếp theo 
quy tắc, xếp theo mẫu 

chuỗi quy tắc 

- Bảng chơi cho trò chơi 
- Các loại đồ dùng – dụng 

cụ của bác sĩ  

x  x   
 
 

 



hiện sao chép lại 

- Trẻ hứng thú tham gia 

hoạt động.  
- Biết lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định 

  

 - Trẻ có khả năng chắp 

ghép các hình hình học 

để tạo thành các hình 
mới theo ý thích và 

theo yêu cầu. 

- Trẻ có kĩ năng quan 

sát, phán đoán, suy 
luận để thực hiện hoạt 

động 

- Chắp ghép các hình 

hình học để tạo thành 

các hình mới theo ý 
thích và theo yêu cầu 

-Bảng chơi cho trò chơi 

-Các hình hình học làm 

bằng nhựa . 
-Mẫu gợi ý cho trẻ 

   x      

-Trẻ phân loại đồ dùng  

và nối đúng đồ dùng 

với cách sử dụng đồ 
dùng của bác sĩ. 

- Trẻ có kỹ năng quan 

sát, phán đoán, suy 
luận để thực hiện hoạt 

động 

- Trẻ có kỹ năng sử 

dụng bút màu, bút dạ 
để hoàn thành bài tập 

Phân loại đồ dùng,dụng 
cụ của nghề làm tóc  

Bảng chơi cho trò chơi. 

-Lô tô đồ dùng của  nghề 
tóc   

 

 x    

 

 

 

 

 

  

- Tìm, tô, nối đúng 

cách sử dụng đồ dùng 
của bác sĩ 

- Bảng chơi cho trò chơi. 

- Lô tô đồ dùng của bác sĩ, 

lô tô cách sử dụng đồ dùng 
của bác sĩ 

-Bút màu, bút dạ, khăn lau. 

   

 

 
x 

- Trẻ về góc chơi – lựa 

chọn trò chơi trẻ thích. 

- Trẻ biết các đồ 
dùng,dụng cụ cần thiết  

của  nghề bác sĩ, quân 

phục và đồ dùng của 
chú bộ đội 

- Bộ sưu tập đồ dùng 

dụng cụ nghề thiết kế 

thời trang   

- Bảng chơi cho trò chơi 

- Các hình ảnh đồ dùng 

dụng cụ,  sản phẩm nghề   

- Kéo, hồ dán, khăn lau 
 

 x  

 

- Bộ sưu tập quân phục, 

đồ dùng của chú bộ đội 

- Bảng chơi cho trò chơi 

- Các hình ảnh quần áo bộ 
  x 

 

 



- Trẻ có kỹ năng cắt, 

dán 

- Trẻ hứng thú tham gia 
vào hoạt động 

đội, ca cốc, khăn mặt, 

chiếu, chăn, gối bộ đội ... 

- Kéo, hồ dán, khăn lau 
 

x 

  

4 

Góc 

nghệ 

thuật 

 Tạo hình   

-Trẻ thực hiện được 
vận động véo, vuốt, 

miết, búng ngón tay, 

chạm các đầu ngón tay 
với nhau, ấn bàn tay 

- Trẻ hứng thú tham gia 

vào hoạt động 

- Véo, vuốt, miết, búng 

ngón tay, chạm các đầu 
ngón tay với nhau, ấn 

bàn tay 

Nặn đồ dùng dụng cụ 

nghề bác sĩ ,bộ đội  

- Đất nặn, bảng con, khăn 

lau, ... 
   x x 

- Trẻ sử dụng các kỹ 

năng tạo hình để tô, vẽ 
được một số hình đơn 

giản, gần gũi 

- Trẻ biết phối hợp các 

màu sắc, sử dụng bố 
cục hợp lý để vẽ, tô 

được bức tranh hoàn 

chỉnh 

- Tô, vẽ  hình: trang 

phục , đồ dùng dụng 
cụ, sản phẩm nghề 

tóc,thiết kế thời trang , 

bác sĩ , bộ đội   

 

- Giấy A4 
- Màu sáp 

- Bàn thấp 

- Giá treo sản phẩm 

x x x 

 

 
 

 

x 

-Tự chọn dụng cụ, 
nguyên vật liệu để tạo 

ra sản phẩm theo ý 

thích 

- Tô, vẽ  hình, nặn ,dán 

: trang phục , đồ dùng 
dụng cụ, sản phẩm 

nghề tóc,thiết kế thời 

trang ,bác sĩ , bộ đội   
 

-Giấy màu, giấy vẽ, 
-Keo, kéo ,  

-Lá khô, hột hạt, nguyên 

vật liệu thiên nhiên   

x x x x 

- Trẻ có kỹ năng cắt, xé 
thành thạo theo đường 

thẳng 

- Trẻ hứng thú tham gia 
hoạt động.  

- Biết lấy cất đồ chơi 

- Cắt, xé đường thẳng 
dài hơn 10a cm 

-Làm tóc giả, cắt dây 

nơ… 
- Kéo, giấy màu x x x  x 



đúng nơi quy định 

 
Âm nhạc 

 

- Trẻ hứng thú tham gia 

hát các bài hát trong 

chủ đề gia đình 

- Trẻ có khả năng vận 
động nhịp nhàng theo 

nhịp điệu các bài hát, 

bản nhạc với các hình 
thức (vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa) 

- Trẻ thể hiện tình cảm 

với các bác sĩ, chú bộ 
đội... 

- Vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu, nhịp 

điệu của các bài hát, 

bản nhạc phù hợp với 
chủ đề 

 

- Các loại nhạc cụ âm nhạc, 

xắc xô, mũ múa, trống, 

phách 

  x  

 

 

x 

- Sử dụng các dụng cụ 

gõ đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu các bài hát 
trong chủ đề 

   x 

 

 

 
x 
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Góc 

Vận 

động 

Thể chất 

- Trẻ tích cực tham gia 

chơi trò chơi 

- Trẻ chơi an toàn và 

theo đúng luật của từng 
trẻ chơi. 

 

- Trẻ vào góc chơi chọn 

nội dung chơi 

- Chơi các trò chơi: Đá 

bóng vào gôn, đập và 
bắt bóng tại chỗ, bật 

qua vật cản, bò bằng 

bàn tay bàn chân, dích 
dắc,… 

 

- Hành lang sạch sẽ và các 

đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 

hoạt động tới góc thể chất. 

 
x x x x 

6 

 

 

Góc 

kĩ 

năng 

 

 

 

Bé thực 

hành kĩ 

năng sống 

- Trẻ có kỹ năng thực 

hành các kỹ năng sống  

hàng ngày như: Cài - 
cởi cúc, khuy áo, xâu - 

buộc dây giày, đan xốp 

các màu, tết sợi đôi, tết 

tóc búp bê 
- Trẻ thực hiện được 

vận động vo, xoáy, 

xoắn, vặn giấy 

- Vo, xoáy, xoắn, vặn 

giấy 
- Giấy màu, báo các loại     x x 

- Cài - cởi cúc, khuy 

áo, xâu - buộc dây giày 

 

- Áo, quần, giày cũ 

    x x 

- Đan xốp các màu, tết 
sợi đôi, tết tóc búp bê 

 

- Đồ dùng làm bằng xốp 
cho trẻ thực hành: Các dải 

xốp màu gắn liền 1 đầu, len 

tạo hình tóc, dây thừng, … 

    x x 



- Rèn khả năng tập 

trung cho trẻ 

7 

Góc 

sách – 

truyện 

Sách 

- Trẻ nhận dạng một số 

chữ cái như: Tên góc, 

phân loại sách - truyện 
theo chữ cái dán trên 

bìa 

- Trẻ biết hướng viết 
của các nét chữ, đọc 

ngắt nghỉ sau các dấu. 

- Trẻ biết hướng đọc, 

viết từ trái sang phải, từ 
dòng trên xuống dòng 

dưới 

- Tập  cắt dán vẽ làm 

tranh chuyện về các 

hoạt động ở bệnh viện,  
, doanh trại quân đội,   

 

- Sáp màu, bút chì, kéo 

- Tranh ảnh họa báo, kéo 

hồ dán… 
- Cô quan sát gợi mở giúp 

trẻ chơi đúng. 

 
x  x      

Truyện 

- Trẻ bắt chước được 

giọng nói, điệu bộ của 

nhân vật trong truyện 
- Trẻ hứng thú tham gia 

hoạt động và thực hiện 

theo các hoạt động đã 
chọn. 

- Trẻ có kỹ năng sử 

dụng mũ rối và sa bàn 

- Trẻ miêu tả và kể lại 
trình tự câu chuyện. 

- Tập đóng kịch: Bác sĩ 

Chim , Anh bộ đội và 
lũ trẻ nhỏ. 

     x x 

 

 

 

      

 

 


